
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6 ngách 14 ngõ 406 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ FOBSTRAN

0110140320

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá);
- Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ bán buôn hóa chất)

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ hoạt 
động đấu giá)

8299

12. Quảng cáo 7310

13. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 
FOBSTRAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FOBSTRAN INTERNATIONAL IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XNK FOBSTRAN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964 966 365
Email: fobstran@gmail.com https://Fobstran.com

Fax:
Website:
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15. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

18. Vận tải hàng hóa đường sắt
Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường sắt

4912

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

20. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Kinh doanh vận tải biển

5012

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Kinh doanh vận tải biển nội địa

5022

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

25. Bốc xếp hàng hóa 5224

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa; 
- Dịch vụ khai thuế hải quan; 
- Dịch vụ đại lý tàu biển; 
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; 
- Dịch vụ nâng cẩu hàng hóa; 
- Dịch vụ kiểm đếm, bốc xếp hàng hóa; 
- Dịch vụ logistics;
(Trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không)

5229(Chính)

28. Chuyển phát 5320

29. Đại lý du lịch 7911

30. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

32. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

33. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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1.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 125641180

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thuận An, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 ngách 14 ngõ 406 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LƯU XUÂN HOÀNG Nam
18/02/1996 Kinh Việt Nam

12/07/2011 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       125641180
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thuận An, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 ngách 14 ngõ 406 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU XUÂN HOÀNG Nam

18/02/1996 Kinh Việt Nam

12/07/2011 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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